

平塚教室申込フォーム2026
ベトナム語
日本語クラス「はじめてのほんご」申込フォーム（平塚教室）
Mẫu đăng ký lớp học tiếng Nhật “Hajimete no Nihongo” (Hiratsuka)

· Những thông tin được ghi trong tờ giấy này sẽ tòa thị chính thành phố Ebina, quỹ giao lưu quốc tế Kanagawa, và giáo viên của lớp học này sử dụng. Xin hãy chấp nhận việc này. 
· この紙に書いていただいた情報は、平塚市役所、かながわ国際交流財団と、この教室の講師が共有します。ご了承ください。

· Tôi đồng ý ／　了承する　


	1.  Tên 　なまえ

	


	２． Chúng tôi nên gọi bạn là gì?　 何と呼んでほしいですか。

	


	３. 　 Số điện thoại　電話番号

	


	4.　 Địa chỉ thư điện tử  　メールアドレス　

	


	5. 　Địa chỉ  　　住所　
（Vui lòng bắt đầu bằng mã bưu chính của bạn.　郵便番号から書いてください。）

	（〒　　　　　　　　－　　　　　　　　　　）



	６.  Độ tuổi của bạn là bao nhiêu ?  　年齢は次のどれですか。

	
①～１９tuổi　　　　②２０～２９tuổi　　 ③３０～３９tuổi　　 ④４０～４９tuổi
⑤５０～５９tuổi　　⑥６０～６９tuổi　　 ⑦７０tuổi～


	7.  Bạn là người nước nào ?  　　あなたの出身は次のどれですか。

	
①Trung quốc 中国　　  ②Hàn quốc, Bắc triều tiên 韓国・朝鮮　　 
③Philippines フィリピン　 ④Brazil ブラジル　　 ⑤Việt Nam ベトナム　　　  ⑥Mỹ 米国　　   
⑦Peru ペルー　　             ⑧Thái  タイ　　　　　⑨Nê-panネパール　　 　    ⑩Đài loan台湾　　　　　　　
⑪Nước khác その他（　　　　　　　　　　　　　　                          　　）


	8． Bạn đã sống ở Nhật bao lâu rồi?　どのくらい日本で生活していますか。

	
① Dưới 6 tháng  　　② Từ 6 tháng ~12 tháng   ③ Từ 1 năm ~3 năm 
④ Từ 3 năm ~ 5 năm  ⑤ Từ 5 năm ~ 10 năm  　⑥ Từ 10 năm ~ 15 năm  ⑦ Trên 15 năm

①６か月未満 　　　　   ②６か月以上１２か月未満　③１年以上３年未満
④３年以上５年未満　　⑤５年以上１０年未満　        ⑥１０年以上１５年未満      ⑦１５年以上


	9． Trước khi bắt đầu học lớp này, bạn đã học tiếng Nhật như thế nào? 
この教室での勉強を始める前、どのように日本語を勉強していましたか。

	① Trước khi đến Nhật Bản, tôi đã học tiếng Nhật tại lớp học/trường học... dạy tiếng Nhật　日本に来る前に日本語教室や学校等で勉強した
② Trước khi đến Nhật Bản, tôi đã tự học tiếng Nhật　日本に来る前に自分で勉強した
③ Tôi đã học tiếng Nhật tại lớp học/trường học... dạy tiếng Nhật khi ở Nhật Bản　日本で日本語教室や学校等で勉強した
④ Tôi đã tự học tiếng Nhật khi ở Nhật Bản　日本で自分で勉強した
⑤ Tôi chưa từng học tiếng Nhật　勉強していない
⑥ Tôi đang học song song lớp này và lớp/trường dạy tiếng Nhật khác　この教室と並行して、他の日本語教室や学校等で勉強を続けている
⑦ Khác　その他 (　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)


	10．Tổng cộng bạn đã học tiếng Nhật bao lâu trước khi tham gia lớp này?(Vui lòng 
chọn một câu trả lời phù hợp nhất.) 
この教室で勉強する前に、合計どのくらいの期間日本語を勉強しましたか。 （当てはまるものを一つだけ
選んでください。）

	
1 Dưới 6 tháng　6か月未満
2  6-12 tháng　6か月間以上　12か月未満
3  1-3 năm　1年間以上　3年間未満
4  3 năm trở lên　3年間以上


	11.  Tại sao bạn muốn học tiếng Nhật?   どうして日本語を勉強したいですか。
（có thể chọn nhiều câu trả lời　複数回答可）

	
① Vì cần thiết khi sinh hoạt ở Nhật ② Vì có thể quen biết rộng rãi với người Nhật　　
③ Vì cần thiết trong công việc 　　④ Vì muốn tìm công việc có điều kiện tốt hơn 　　
⑤ Vì muốn học và muốn học cao hơn　 ⑥ Ngoài ra（　　　　　　　　　　　）

① 日本で生活していくために必要だから　② 日本人との付き合いを広げるため　　
③ 仕事で必要だから　　　　　　　　　　     ④ より良い条件の仕事を探すため　　
⑤ 進学や勉強のため　　　　　　　　　　     ⑥ その他（　　　　　　　　　　　）


	12．Bạn đã từng gặp khó khăn vì không thể nói tiếng Nhật tốt không? Đó là gì?
 日本語ができなくて、困ったことがありますか。どんなことですか。

	
[bookmark: _Hlk200636742]① Khi giao tiếp với hàng xóm　　              ② Khi đi xe điện và xe buýt　　　
③ Khi sinh hoạt hàng ngày và đi chợ         　④ Khi làm thủ tục ngoài sở hành chánh　　　
⑤ Khi làm thủ tục ở bưu điện và ngân hàng　　　 ⑥ Khi tìm công việc  
⑦ Khi trong công việc　　　　　　                             ⑧ Khi bị bệnh　　　　　 
⑨ Khi nói chuyện với giáo viên trong trường　    ⑩ Chưa từng cảm thấy khó khăn　　　　                     
⑪ Ngoài ra（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

① 近所付き合いで　　 ② 電車やバスに乗るとき　　　   ③ 日常生活や買い物で
④ 役所の手続で　　　 ⑤ 郵便局・銀行での手続で　　 ⑥ 仕事を探すとき
⑦ 仕事で　　　　　　    ⑧ 病気になったとき　　　　　     ⑨ 学校の先生と話すとき　
⑩ 困ったことはない　　 ⑪ その他（　　　　　　　　　　　　）



	13.  Ngoài ra, bạn có điều gì băn khoăn khi tham gia không? Hoặc có điều gì cần giáo viên hay người tổ chức lớp cần lưu ý không?
参加にあたって心配なこと、教師や主催者に気をつけてほしいことはありますか。

	








	日本語クラス「はじめてのにほんご」について　
Về lớp học này

	1．  Làm thế nào bạn biết đến lớp học này?　このクラスを何で知りましたか。

	
① Tôi biết thông qua bạn bè, người quen cùng nước với tôi
② Tôi biết thông qua bạn bè, người Nhật quen biết Japanese language volunteers
③ Từ người của lớp tiếng Nhật
④ Tôi biết thông qua tờ rơi  ( Xem ở đâu?:                                                              )
⑤ Thông tin công khai của Hiratsuka (Tạp chí quảng bá do Thành phố Hiratsuka phát hành)　
⑥ Trang chủ của Thành phố Hiratsuka
⑦ INFO KANAGAWA
⑧ SNS　(Facebook ・ WhatsApp ・WeChat ・ Viber ・weibo)
⑨ khác　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

① 同じ国の友達や知り合いから　　　　　　
② 日本人の友達や知り合いから
③ 日本語教室の人から
④ チラシ　（どこで　みましたか？：　　　　　　　　　　　　　　　　）
⑤ 広報ひらつか（平塚市が発行している広報誌）　　
⑥ 平塚市のホームページ
⑦ INFO KANAGAWA
⑧ その他のSNS　（Facebook ・ WhatsApp ・　We Chat ・　Viber ・　微博/weibo）
⑨ その他
 

	2．自宅にwifiがありますか。
  Bạn có wifi ở nhà không


	
Có     ・    Không
はい　・　いいえ


	3．オンラインでの開催になった場合、どの通信機器を使いますか。
 Bạn sẽ dùng thiết bị hạ tầng viễn thông nào?


	
① Máy tính  　 ② Thiết bị đầu cuối máy tính bảng   　③ Smart phone 
① パソコン   　   ② タブレット端末　　③ スマートフォン　
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